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4500
HEADS PER DAY
Deboning line speed

PRODUCTION

7000
PIGS PER DAY
Meat processing 

plant capacity

300

9,5

8

1,7

5,4

7

thousand tons of meat 
and meat  products

тысяч тонн мяса 
и мясопродуктов

数千吨肉类
和肉类产品

hàng ngàn tấn thịt
và các sản phẩm thịt

thousand tons meat 
and bone meal per 
year

тысяч тонн 
мясокостной
муки в год

数千吨的肉
和骨头 每
年面粉

hàng ngàn tấn thịt và 
bột xương mỗi năm

thousand tons feed 
fat per year

тысяч тонн кор-
мового жира в год

每年数千吨
饲料脂肪

hàng ngàn tấn chất 
béo thức ăn mỗi năm

thousand tons 
blood meal per year

тысяч тонн кровя-
ной муки в год

每年数千吨
血粉

ngàn tấn bột huyết
mỗi năm

thousand tons
of mucosa

тысяч тонн 
мукозы

 千吨面粉 ngàn tấn bột mìì

thousand tons 
of one-time 
storage of frozen 
raw materials

тысяч тонн еди-
новременного 
хранения заморо-
женного сырья

千吨冷冻原
料一次性储
存

ngàn tấn nguyên liệu 
đông lạnh lưu trữ một 
lần

Limited Liability Company  
«Kurskij Meat Processing Plant»,  Separate division No.1

RU-046/FQ 03831
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PRODUCTION

80

38

3

3

3

2,5

thousand tons 
of meat and meat  
products

тысяч тонн мяса 
и мясопродуктов

数千吨肉类
和肉类产品

ngàn tấn thịt và các
sản phẩm thịt

thousand tons 
sausages products

тысяч тонн 
колбасных изделий

每年上千吨
肉和上千吨
肉骨粉

ngàn tấn thịt và bột 
xương

thousand tons 
of frozen semi-
finished products

тысяч тонн 
замороженных 
полуфабрикатов

每年数千吨
饲料脂肪

ngàn tấn bán thành 
phẩm đông lạnh

thousand tons of 
meat and bone meal

тысяч тонн 
мясокостной муки

千吨肉骨粉 ngàn tấn thịt và bột
xương

thousand tons
of mucosa

тысяч тонн 
мукозы

千吨面粉 ngàn tấn bột mì

thousand tons 
of feed fat

тысяч тонн 
кормового жира

数千吨饲料
脂肪

hàng ngàn tấn chất 
béo thức ăn

120
HEADS PER HOUR

Deboning line speed

Limited Liability Company 
«Dmitrogorsky Meat Processing Plant»

RU-069/EH 01472
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PACKAGING

BAG
包裝 | gói | пакет

CARDBOARD BOX
瓦楞紙箱 | hộp carton sóng | гофрокороб

包装尺寸:
Kích thước đóng gói:
Рackage sizes:
Размеры упаковки:

400mm х 600 mm х 100mm

包装尺寸:
Kích thước đóng gói:
Рackage sizes:
Размеры упаковки:

400mm х 600 mm х 130mm



PACKAGING

BARREL
桶| thùng | бочка

包装体积:
Khối lượng đóng gói:
Packing volume:
Объем упаковки:

200升 / 200 liters / 200 литров

5
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瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

冷冻带皮带骨猪腹肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh có xương, có da 
Frozen pork belly bone-in rind-on
Свиная замороженная грудинка в шкуре на кости

Specification:

3 18-20 公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20 kg3

3

3

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK BELLY 
BONE-IN RIND-ON

工業包裝
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工業包裝

带骨带皮冷冻猪胸肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh có xương, có da (vuông vức)
Frozen pork belly bone-in rind-on 
Свиная грудинка на кости в шкуре замороженная (короткая)

Specification:

4 16-18 公斤

16-18 kg

16-18 кг

16-18 kg4

4

4

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

FROZEN PORK BELLY 
BONE-IN RIND-ON
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冷冻带皮去骨猪五花肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh không xương, có da
Frozen pork belly sheet-ribbed rind-on
Свиная замороженная грудинка бескостная в шкуре

Specification:

3 18-20公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20 kg3

3

3

瓦楞纸箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp carton 
sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK BELLY 
SHEET-RIBBED RIND-ON

工業包裝
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FROZEN PORK BELLY 
SHEET-RIBBED RIND-ON

带皮无骨冷冻猪腩
Thịt heo ba rọi đông lạnh không xương, có da (vuông vức)
Frozen pork belly sheet-ribbed rind-on 
Свиная грудинка бескостная в шкуре замороженная (короткая)

Specification:

4 16-18 公斤

16-18 kg

16-18 кг

16-18 kg4

4

4

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

工業包裝
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FROZEN PORK BELLY 
SINGLE-RIBBED RINDLES

冷冻去皮去骨猪腹肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh rút xương, không da
Frozen pork belly single-ribbed rindles 
Свиная замороженная грудинка без шкуры без кости

Specification:

3 18-20公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20 kg3

3

3

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

工業包裝
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工業包裝

无骨无皮冷冻猪胸脯肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh rút xương, không da (vuông vức)
Frozen pork belly single-ribbed rindless 
Свиная грудинка без  кости без шкуры замороженная (короткая)

Specification:

4 16-18公斤

16-18 kg

16-18 кг

16-18 kg4

4

4

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

FROZEN PORK BELLY 
SINGLE-RIBBED RINDLESS
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冷冻带皮去骨猪腹肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh rút xương, có da
Frozen pork belly single-ribbed rind-on
Свиная замороженная грудинка без кости в шкуре 

Specification:

3 18-20公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20 kg3

3

3

瓦楞纸箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp carton 
sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK BELLY 
SINGLE-RIBBED RIND-ON

工業包裝
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FROZEN PORK BELLY 
SINGLE-RIBBED RIND-ON

冷冻无骨带皮猪腩
Thịt heo ba rọi đông lạnh rút xương, có da (vuông vức)
Frozen pork belly single-ribbed rind-on 
Свиная грудинка без кости в шкуре замороженная (короткая)

Specification:

4 16-18 公斤

16-18 kg

16-18 кг

16-18 kg4

4

4

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

工業包裝
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FROZEN PORK BELLY 
SHEET-RIBBED RINDLES

冷冻去皮去骨猪五花肉
Thịt heo ba rọi đông lạnh không xương, không da
Frozen pork belly sheet-ribbed rindles 
Свиная замороженная грудинка бескостная без шкуры

Specification:

3 18-20公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20 kg3

3

3

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

工業包裝
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工業包裝

冷冻无骨去皮猪腩
Thịt heo ba rọi đông lạnh không xương, không da (vuông vức)
Frozen pork belly sheet-ribbed rindless 
Свиная грудинка без  кости без шкуры замороженная (короткая)

Specification:

4 16-18公斤

16-18 kg

16-18 кг

16-18 kg4

4

4

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞纸箱

Hộp carton 
sóng

Cardboard box

Гофрокороб

Bao Bì Công 
Nghiệp

FROZEN PORK BELLY 
SHEET-RIBBED RINDLESS
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FROZEN PORK LEG 
BONELESS RINDLESS

无骨去皮冷冻猪火腿
Thịt giò heo không xương, không da, đông lạnh
Frozen pork leg boneless rindless 
Окорок из свинины бескостный, без шкуры замороженный

Specification:

工業包裝 2 18-20 公斤

18-20 kg

18-20 кг

18-20kg2

2

2

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK SHOULDER 
BONELESS RINDLESS

冷冻去骨去皮猪肩肉
Thịt vai heo không xương, không da, đông lạnh
Frozen pork shoulder boneless rindless 
Лопатка из свинины бескостная, без шкуры замороженная

Specification:

工業包裝 3 20 公斤

20 kg

20 кг

20 kg3

3

3

Bao Bì Công 
Nghiệp

               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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冻碳酸猪肉
Thịit lợn thăn không xương, đông lạnh
Frozen pork loin boneless
Свиной замороженный карбонад

Specification:

工業包裝 4 16 公斤

16 kg

16 кг

16 kg4

4

4

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

FROZEN PORK LOIN BONELESS

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪里脊肉
Thăn lợn thăn đônglạnh
Frozen pork loin bone-in
Свиная замороженая корейка

Specification:

工業包裝 4 16,5 公斤

16,5 kg

16,5 кг

16,5 kg4

4

4

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

FROZEN PORK LOIN BONE-IN

Hộp carton 
sóng



22

冷冻猪颈肉
Thịt cổ lợn đônglạnh
Frozen pork collar
Свиная замороженная шейка

Specification:

工業包裝 8 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg8

8

8

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

FROZEN PORK COLLAR

Hộp carton 
sóng



23

FROZEN PORK HOCK 
BONE-IN SKIN-ON

带皮带骨冷冻猪肘
Thịt giò heo đông lạnh, có da và xương
Frozen pork hock bone-in skin-on 
Замороженная свиная рулька на кости в шкуре

Specification:

工業包裝 1 17-20公斤

17-20 kg

17-20 кг

17-20 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp carton 
sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб
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FROZEN PORK SPARERIBS

冷冻猪肋骨 
Sườn heo đông lạnh 
Frozen pork spareribs 
Замороженные свиные ребра

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK RIBLETS

冷冻猪肩肋骨
Sườn heo đông lạnh 
Frozen pork riblets
Замороженное свиное подлопаточное ребро

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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猪肉冷冻边角料 
Thịt mỡ heo đông lạnh
Frozen pork fatty trimming
Замороженный свиной тримминг

Specification:

工業包裝 1

1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK FATTY TRIMMING

瓦楞紙箱

Hộp sóng

Cardboard box

Гофрокороб

20公斤

20 kg

20 кг

20 kg
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FROZEN PORK AORTA

冷冻猪心管 
Động mạch chủ heo đông lạnh 
Frozen pork aorta 
Замороженная свиная аорта

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK BACK RIND

冰冻猪皮
Da heo đông lạnh 
Frozen pork back rind
Замороженная свиная шкура

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪头肉皮
Da đầu lợn đônglạnh
Frozen pork mask
Замороженная свиная шкура от голов (маска)

Specification:

工業包裝 1 16,5公斤

16,5 kg

16,5 кг

16,5 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK MASK

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK JOWLS

冷冻猪下巴
Má heo đông lạnh 
Frozen pork jowls 
Замороженная свиная щековина

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK JOWLS 
RINDLESS

无皮冷冻猪下巴 
Thịt má heo không da, đông lạnh
Frozen pork jowls rindless 
Замороженная свиная щековина без шкуры

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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工業包裝

消费品包装

1

8

10公斤

13公斤

10 kg

13 kg

10 кг

13 кг

10 kg

13 kg

1

8

1

8

1

8

Bao Bì Công Nghiệp

Bao bì tiêu dùng

Industrial

Consumer

Индустриальная

Потребительская

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

FROZEN PORK FRONT FEET

冷冻猪手 
Giò heo chân trước đông lạnh
Frozen pork front feet 
Замороженные свиные передние ноги

Specification:

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK HIND FEET

 冷冻猪后脚
Giò heo chân sau đông lạnh
Frozen pork hind feet 
Замороженные свиные задние ноги

Specification:

工業包裝

消费品包装

1

6

10公斤

10公斤

10 kg

10 kg

10 кг

10 кг

10 kg

10 kg

1

6

1

6

1

6

Bao Bì Công Nghiệp

Bao bì tiêu dùng

Industrial

Consumer

Индустриальная

Потребительская

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK EARS

冷冻猪耳 
Tai heo đông lạnh 
Frozen pork ears 
Замороженные свиные уши

Specification:

工業包裝

消费品包装

1

10

16公斤

10公斤

16 kg

10 kg

16 кг

10 кг

16 kg

10 kg

1

10

1

10

1

10

Bao Bì Công Nghiệp

Bao bì tiêu dùng

Industrial

Consumer

Индустриальная

Потребительская

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng



36

FROZEN PORK TAILS

冷冻猪尾
Đuôi heo đông lạnh
Frozen pork tails 
Замороженные свиные хвосты

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK SNOUTS

冷冻猪鼻 
Mũi lợn đông lạnh
Frozen pork snouts 
Замороженные свиные пятачки

Specification:

工業包裝

消费品包装

1

7

10公斤

9,1公斤

10 kg

9,1 kg

10 кг

9,1 кг

10 kg

9,1 kg

1

7

1

7

1

7

Bao Bì Công Nghiệp

Bao bì tiêu dùng

Industrial

Consumer

Индустриальная

Потребительская

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng



38

冷冻猪鼻 
Mũi lợn đông lạnh không xương
Frozen pork snouts boneless 
Замороженные свиные пятачки без кости

1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

FROZEN PORK SNOUTS 
BONELESS

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪上颚 
Vòm miệngthịt lợn đônglạnh
Frozen pork palate 
Замороженные свиные нёба

1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

FROZEN PORK SOFT PALATE

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪脑 
Óc lợn đônglạnh
Frozen pork brain 
Свиные замороженые мозги

1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

FROZEN PORK BRAIN

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪舌 
Lưỡi lợn đônglạnh
Frozen pork tongue 
Замороженные свиные языки

1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

FROZEN PORK TONGUE

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪腰子
Thận lợn đông lạnh 
Frozen pork kidneys 
Свиные замороженные почки

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK KIDNEYS

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪肝
Gan heo đông lạnh 
Frozen pork liver 
Свиная замороженная печень

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK LIVER

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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冷冻猪心
Tim heo đông lạnh 
Frozen pork heart 
Свиное замороженное сердце

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng

FROZEN PORK HEART
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冷冻生猪肠系膜脂肪 
Mỡchài lợn đông lạnh 
Frozen pork flower fat
Замороженный жир-сырец брыжеечный

Specification:

工業包裝 1 20公斤

20 kg

20 кг

20 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK FLOWER FAT

瓦楞紙箱

Hộp sóng

Cardboard box

Гофрокороб





BONES

BO
N
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FROZEN PORK MOON BONE

冷冻猪月亮骨
Sụn vai heo đông lạnh
Frozen pork moon bone 
Замороженный свиной лопаточный хрящ

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK 
PIANO BONE

猪冷冻肋骨胸骨
Xương sườn heo đông lạnh 
Frozen pork piano bone
Замороженная свиная реберная грудная кость

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp
               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK FEMUR BONE

冷冻猪腿骨 
Xương ống đùi heo đông lạnh 
Frozen pork femur bone
Замороженная свиная бедренная кость

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

               

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Hộp sóng

Cardboard box

Гофрокороб
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FROZEN PORK 
HUMERUS BONE

猪肉冷冻肱骨
Xương ống heo bả vai đông lạnh 
Frozen pork humerus bone
Замороженная свиная плечевая кость

Specification:

工業包裝 1 16公斤

16 kg

16 кг

16 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp              

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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FROZEN PORK STOMACHS

猪肉冷冻胃
Dạ dày lợn đông lạnh 
Frozen pork stomachs 
Свиные замороженные желудки

Specification:

1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

工業包裝瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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猪肉冻鹅短
Trực tràng lợn đônglạnh
Frozen pork rectum 
Замороженная свиная гузенка короткая

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK RECTUM SHORT
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猪肉冻豆腐 
Ruột non lợn đônglạnh
Frozen pork chitterlings 
Свиная замороженая кудрявка

Specification:

1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK CHITTERLINGS

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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猪肉冷冻鹅
Tràng heo đông lạnh
Frozen pork afterend 
Замороженная свиная гузенка

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK AFTEREND
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未校准的盐腌猪肠衣 
Lòng lợn ướp muối chưa phân loại
Pork casings salted not calibrated 
Черевы свиные полуфабрикат соленые

PORK CASINGS SALTED 
NOT CALIBRATED

桶200升 750 242公斤

242 kg

242 кг

242 kg750

750

750

Thùng 200 lít

Barrel
200 liter

Бочка 200 л.

工業包裝

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка
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冷冻猪子宫
Tửcunglợn đônglạnh 
Frozen pork uterus 
Свиные замороженные матки

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

FROZEN PORK UTERUS

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng
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猪肉冷冻膀胱
Bàng quang lợn đông lạnh 
Frozen pork bladder 
Свиной замороженный мочевой пузырь

Specification:

工業包裝 1 10公斤

10 kg

10 кг

10 kg1

1

1

Bao Bì Công 
Nghiệp

Industrial 
packaging

Индустриаль-
ная упаковка

瓦楞紙箱

Cardboard box

Гофрокороб

Hộp carton 
sóng

FROZEN PORK BLADDER
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冷冻猪肉粘膜
Niêm mạc heo đông lạnh
Frozen pork mucosa
Замороженная свиная мукоза

Specification:

工業包裝 1  20 公斤

20 kg

20 кг

20  kg1

1

1

瓦楞紙箱

Bao Bì Công 
Nghiệp

Hộp sóng

Industrial 
packaging

Cardboard box

Индустриаль-
ная упаковка

Гофрокороб

FROZEN PORK MUCOSA
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ANIMAL TECHNICAL FAT

技术动物脂肪
Mỡ động vật kỹ thuật
Animal technical fat
Жир технический животный

没有包装没有包装

Không có bao bìKhông có bao bì

No packagingNo packaging

Без упаковкиБез упаковки

Specification:
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